
UBND PHƯỜNG NAM HỒNG LĨNH     

 

ĐƠN GIÁ KHỞI ĐIỂM CHO THUÊ ĐẤT  

(Ban hành kèm theo Thông báo số 361/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 của UBND phường 

Về việc công bố công khai cho thuê đất đối với 06 khu đất, thửa đất cho thuê trong thời hạn  

không quá 05 năm trên địa bàn phường)   

      Đơn vị tính: đồng   

TT Nội dung Địa chỉ 
Mục đích cho 

thuê 

Diện tích 

(m2) 

Giá đất  

theo Bảng 

giá 

(đồng/m2) 

Tỷ lệ % 

tính tiền 

thuê đất 

(QĐ 10)  

Tiền 

thuê 

đất/năm 

Tiền thuê 

đất/năm/

m2 (bình 

quân) 
 

 

Khu vực thu hồi diện 

tích mỏ đá của Công ty 

Cổ phần Tập đoàn công 

nghiệp VN1 

TDP 7 Đậu 

Liêu (TDP 1 

Đậu Liêu cũ) 

  74,705.4    75,495,098  1,011   

 Đất thương mại dịch vụ  
Đất thương mại dịch 

vụ 
10,892.99  453,600 

1.0% 49,410,603  4,536  
 

 Đất nuôi trồng thuỷ sản  
Đất nuôi trồng thuỷ 

sản 
23,901.51  33,300 

0.75% 5,969,402  250  
 

 Đất trồng cây lâu năm  
Đất trồng cây lâu 

năm 
39,910.90  67,200 

0.75% 20,115,094  504  
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